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Số: 74 /DS-TTYT Thuận An, ngày 16 tháng 07 năm 2026 

 

 

DANH SÁCH 

NGƯỜI HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

(Đăng tải lên trang thông tin điện tử của đơn vị) 

 

Tên cơ sở thực hành: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC ĐẮK MIL 

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng 

Danh sách người hoàn thành quá trình thực hành khám bệnh chữa bệnh tháng từ tháng 01 đến tháng 07 năm 2026: 

 

 

 

TT 

Họ và tên , ngày 

tháng năm sinh 

người thực hành 

 

Văn 

bằng, 

chứng 

chỉ, 

ngày cấp 

Chức 

danh 

chuyên 

môn 
thực 
hành 

TG đã thực 

hành (từ 

ngày…đến 

ngày..) 

 

Nội dung thực 

hành/bộ phận 

chuyên môn 

 

Người hướng dẫn thực hành (họ tên, 

số CCHN ngày cấp, trình độ, 

phạm vi hành nghề) 

Giấy xác 

nhận QTTH 

cơ sở đã cấp 

(Số ký hiệu 

ngày cấp) 

1 
Đặng Khánh Linh 

15/04/2004 

Cử nhân 

điều dưỡng 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

06 tháng từ 

ngày 

28/08/2025 

đến ngày 

27/02/2026 

02 tháng tại khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 

01 tháng tại khoa 

Ngoại- Tổng hợp 

01 tháng tại khoa 

Khám bệnh-LCK 

- ĐD Nguyễn Thị Hà CCHN số : 

0003825/ĐL-CCHN cấp ngày 11/04/2014 

- ĐD Phạm Thị Anh Thơ CCHN: 

002666/ĐNO-CCHN cấp ngày 

13/06/2029 

Số 01/GXNTH 

ngày 

03/03/2026 



     02 tháng tại khoa Hồi 

sức cấp cứu và gây mê 

Hồi sức 

- ĐD Nguyễn Huyền Trang CCHN số: 

002506/ĐNO-CCHN cấp ngày 

26/06/2018 

 



 

      
- ĐD Võ Thị Thanh Truyền CCHN số: 

003239/ĐNO-CCHN cấp ngày 

15/07/2022 

 

 

 

 

2 

 

 

Trần Nguyễn Thăng 

25/01/2000 

 

Bác sĩ y 

khoa 

Bác sĩ y 

khoa 

03 tháng từ 

ngày 

08/12/2025 

đến ngày 

08/03/2026 

 

03 tháng tại khoa 

Nội- Nhi- Nhiễm 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Bs CKI 

Nội CCHN số: 0000478/ĐNO-CCHN 

cấp ngày 15/02/2014 

 

Số 02/GXNTH 

ngày 10/03/2026 

 

 

 

 

3 

Diệp Xuân Hùng 

10/09/2002 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

phục hồi 

chức năng 

Kỹ thuật 

Y 06 tháng từ 

ngày 

15/09/2025 

đến ngày 

15/03/2026 

05 tháng tại khoa 

YHCT-PHCN 

01 tháng tại khoa Hồi 

sức cấp cứu và gây mê 

hồi sức 

-Bs Đoàn Thị Hồng Gấm, Bs YHCT 

CCHN số: 002455/ĐNO-CCHN, cấp 

ngày 30/03/2018 

Bs Nguyễn Công Duy , Bs CKI HSCC 

CCHN số 002366/ĐNO-CCHN cấp ngày 

01/11/2017 

Số 03/GXNTH 

ngày 

19/03/2026 

4 
Bùi Thị Hiền 

11/06/1992 

Cử nhân 

điều dưỡng 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

06 tháng từ 

ngày 

20/10/2025 

đến ngày 

20/04/2026 

02 tháng tại khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 

01 tháng tại khoa 

Ngoại- Tổng hợp 

01 tháng tại khoa 

Khám bệnh-LCK 

- ĐD Nguyễn Thị Hà CCHN số : 

0003825/ĐL-CCHN cấp ngày 11/04/2014 

- ĐD Phạm Thị Anh Thơ CCHN: 

002666/ĐNO-CCHN cấp ngày 

13/06/2029 

Số 04/GXNTH 

ngày 

05/05/2026 

     02 tháng tại khoa Hồi 

sức cấp cứu và gây mê 

hồi sức 

- ĐD Nguyễn Huyền Trang CCHN số: 

002506/ĐNO-CCHN cấp ngày 

26/06/2018 

 

      - ĐD Võ Thị Thanh Truyền CCHN số: 

003239/ĐNO-CCHN cấp ngày 

15/07/2022 

 



 

5 
Hoàng Nữ Ánh 

Tuyết 

23/09/2003 

Cử nhân 

điều dưỡng 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

06 tháng từ 

ngày 

31/10/2025 

đến ngày 

30/04/2026 

02 tháng tại khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 

01 tháng tại khoa 

Ngoại- Tổng hợp 

01 tháng tại khoa 

Khám bệnh-LCK 

02 tháng tại khoa Hồi 

sức cấp cứu và gây mê 

Hồi sức 

- ĐD Nguyễn Thị Hà CCHN số : 

0003825/ĐL-CCHN cấp ngày 11/04/2014 

- ĐD Phạm Thị Anh Thơ CCHN: 

002666/ĐNO-CCHN cấp ngày 

13/06/2029 

- ĐD Nguyễn Huyền Trang CCHN số: 

002506/ĐNO-CCHN cấp ngày 

26/06/2018 

- ĐD Võ Thị Thanh Truyền CCHN số: 

003239/ĐNO-CCHN cấp ngày 

15/07/2022 

Số 05/GXNTH 

ngày 

13/05/2026 

6 
Nguyễn Hồ Phương 

Anh 

28/05/2001 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ Y 

khoa 12 tháng từ 

ngày 

04/07/2025 

đến ngày 

03/07/2026 

03 tháng tại khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 

03 tháng tại Khoa 

CSSKSS&Phụ sản 

03 tháng tại khoa 

Ngoại- Tổng hợp 

03 tháng tại khoa Hồi 

sức cấp cứu và gây mê 

Hồi sức 

- Bs Nguyễn Thị Thanh Hương, Bs CKI 

nội khoa, CCHN số : 0000478/ĐL-

CCHN cấp ngày 15/02/2014 

-Bs Nguyễn Th Hải , Bs CKI sản khoa , 

CCHN số: 002492/ĐNO-CCHN cấp ngày 

08/06/2018 

-Bs Lữ Minh Hoàng, Bs CKI ngoại khoa, 

CCHN số: 0000680/ĐNO-CCHN cấp 

ngày 18/05/2014 

Bs Trần Hải Đăng, Bs CKI hồi sức cấp 

cứu 

CCHN số:002508/ĐNO-CCHN cấp ngày 

26/06/2018 

Số 06/GXNTH 

ngày 

06/07/2026 

7 
Nguyễn Văn Ninh 

12/03/1984 

Cử nhân 

điều dưỡng 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

06 tháng từ 

ngày 

20/10/2025 

02 tháng tại khoa 

HSCC&GMHS 

01 tháng tại khoa 

- ĐD Hoàng Nam Trung CCHN số : 

0000515/ĐL-CCHN cấp ngày 25/03/2014 

Số 07/GXNTH 

ngày 

07/07/2026 



 

    đến ngày 

20/04/2026 

Ngoại- Tổng hợp 

01 tháng tại khoa 

Khám bệnh-LCK 

02 tháng tại khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 

- ĐD Phạm Thị Anh Thơ CCHN: 

002666/ĐNO-CCHN cấp ngày 

13/06/2029 

- ĐD Nguyễn Huyền Trang CCHN số: 

002506/ĐNO-CCHN cấp ngày 

26/06/2018 

- ĐD Nguyễn Thị Hà CCHN số : 

0003825/ĐL-CCHN cấp ngày 11/04/2014 

 

8 
Dương Thu Hiền 

26/05/1992 

Cử nhân 

điều dưỡng 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

06 tháng từ 

ngày 

20/10/2025 

đến ngày 

20/04/2026 

02 tháng tại khoa 

HSCC&GMHS 

01 tháng tại khoa 

Ngoại- Tổng hợp 

01 tháng tại khoa 

Khám bệnh-LCK 

02 tháng tại khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 

- ĐD Hoàng Nam Trung CCHN số : 

0000515/ĐL-CCHN cấp ngày 25/03/2014 

- ĐD Phạm Thị Anh Thơ CCHN: 

002666/ĐNO-CCHN cấp ngày 

13/06/2029 

- ĐD Nguyễn Huyền Trang CCHN số: 

002506/ĐNO-CCHN cấp ngày 

26/06/2018 

- ĐD Nguyễn Thị Hà CCHN số : 

0003825/ĐL-CCHN cấp ngày 11/04/2014 

Số 08/GXNTH 

ngày 

08/07/2026 

9 
Hoàng Minh Thắng 

17/11/1991 

Cử nhân 

điều dưỡng 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

06 tháng từ 

ngày 

20/10/2025 

đến ngày 

20/04/2026 

02 tháng tại khoa 

HSCC&GMHS 

01 tháng tại khoa 

Ngoại- Tổng hợp 

01 tháng tại khoa 

Khám bệnh-LCK 

02 tháng tại khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 

- ĐD Hoàng Nam Trung CCHN số : 

0000515/ĐL-CCHN cấp ngày 25/03/2014 

- ĐD Phạm Thị Anh Thơ CCHN: 

002666/ĐNO-CCHN cấp ngày 

13/06/2029 

- ĐD Nguyễn Huyền Trang CCHN số: 

002506/ĐNO-CCHN cấp ngày 

26/06/2018 

Số 09/GXNTH 

ngày 

09/07/2026 



 

      
- ĐD Nguyễn Thị Hà CCHN số : 

0003825/ĐL-CCHN cấp ngày 11/04/2014 

 

Tổng cộng: 09 người 

Trên đây là danh sách người hoàn thành quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh từ tháng 01 đến tháng 07 năm 2026 tại Trung 

tâm Y tế khu vực Đắk Mil. Kính báo và đề nghị bộ phận truyền thông phối hợp đăng tải danh sách lên Website của đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban giám đốc; 
- Các khoa phòng; 

- Đăng tải Website đơn vị; 

- Lưu VT, KHNV-ĐD&DS(NTT) 

KT GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trương Thị Kha 

PHÓ GIÁM ĐỐC 



 



 


